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Tóm tắt Nghiên cứu được thực hiện trên địa bàn ven biển huyện Vĩnh Châu, Sóc 

Trăng tại các khu vực làm muối và nuôi Artemia nhằm khảo sát thành phần 
loài và biến động mật độ các loài vi tảo làm cơ sở cho việc đánh giá chất 
lượng nước trong khu vực này. Kết quả khảo sát tại 8 điểm đại diện các mô 
hình làm muối chuyên, Artemia chuyên, kết hợp Artemia - muối và ngoài 
khu vực cống, kênh lấy nước cho thấy tổng số loài tảo ghi nhận được là 125 
loài thuộc 5 ngành gồm tảo khuê, vi khuẩn lam, tảo mắt, tảo lục và tảo giáp. 
Tảo khuê có số loài xuất hiện nhiều nhất (77 loài) và chiếm tỉ lệ cao ở hầu 
hết các thời điểm và vị trí khảo sát. Mật độ tảo thường cao với vài chục triệu 
tế bào/L đến trăm triệu tế bào/L (106 triệu tế bào/L) nhất là các tháng mùa 
mưa (tháng 7-10). Mặc dù tảo khuê chiếm ưu thế về mặt số loài nhưng mật 
độ thường rất thấp, trong khi đó, vi khuẩn lam với số loài ít hơn nhưng 
chiếm ưu thế về mặt số lượng cá thể nhất là trong mùa mưa. Sự phát triển ưu 
thế của vi khuẩn lam  trong mùa mưa nói lên chất lượng nước ở khu vực này 
không tốt. 
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Abstract The study was conducted in the coastal area of Vinh Chau, Soc Trang where 

salt and Artemia cyst productions. In order to serve as database for 
assessment of water quality in the study area, algae compositions and their 
densities were investigated. The results from 8 study sites including salt, 
Artemia, integrated salt-Artemia in reservoirs and ponds; sluice gate and 
inlet canal showed that there were 125 algal species belonging to 5 phyla 
including diatoms, cyanobacteria, euglenophytes, chlorophytes and 
dinoflagellates. Diatoms were dominant in number of species (77 species) 
but cyanobacteria was predominated in density (up to 106 million cells per 
L) especially in the rainy season (July to October). The dominance of 
cyanobacteria indicated that the environment was eutrophic and measures for 
management of eutrophication should be considered to ensure sustainable 
development of aquaculture in this area. 
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I. MỞ ĐẦU 

Khu vực ven biển huyện Vĩnh Châu, tỉnh 
Sóc Trăng là một trong những khu vực có 
diện tích sản xuất muối và nuôi Artemia lớn 
nhất ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. 
Theo nhận định của Phòng Kinh tế huyện 
Vĩnh Châu (2004), bờ biển huyện Vĩnh 
Châu dài hơn 43 km, có cửa sông Mỹ 
Thanh đổ ra biển Đông, đây là vùng biển 
bồi, mức độ bồi tụ lấn biển hàng năm 
khoảng 50-80 m tạo cho huyện có lợi thế và 
tiềm năng lớn về kinh tế biển. 

 Trước thập kỷ 80, mô hình canh tác chủ 
yếu ở vùng này là sản xuất muối vào mùa 
khô và khai thác thủy sản tự nhiên vào mùa 
mưa. Sản xuất muối được thực hiện bằng 
cách tăng độ mặn của nước biển qua quá 
trình bốc hơi khi nước được bơm liên tục từ 
ao này qua ao khác để độ mặn đạt khoảng 
250-280‰ và kết tinh thành muối (Nguyễn 
Văn Hòa, 2007). Những năm sau đó, khi 
được di nhập và nuôi thử nghiệm, Artemia 

trở thành một trong những đối tượng có vị 
thế quan trọng và là đặc sản của vùng Vĩnh 
Châu- Bạc Liêu. Mô hình Artemia và 
Artemia kết hợp với sản xuất muối bắt đầu 
được phát triển và mở rộng. Artemia đầu 
tiên được thử nghiệm tại miền Trung Việt 
Nam vào năm 1982 (Vu Do Quynh và 
Nguyen Ngoc Lam, 1987). Sau đó được di 
chuyển vào vùng duyên hải Sóc Trăng-Bạc 
Liêu năm 1984 và đã thành công với những 
mẻ trứng đầu tiên vào năm 1986 (De Graaf, 
1987).  

 Sự thành công của quá trình sản xuất 
trứng bào xác Artemia phụ thuộc rất lớn 
vào nguồn thức ăn cho Artemia, là vi tảo 
trong hệ thống nuôi. Thành phần và mật độ 
vi tảo trong hệ thống nuôi Artemia đóng vai 
trò quan trọng đối với việc tăng năng suất 
trứng bào xác Artemia (Sorgeloos, 1985; 
Lavens và Sorgeloos, 1996, Nguyễn Văn 
Hòa và cs., 2006). Tốc độ tăng trưởng và 
tốc độ tiêu hóa của Artemia gia tăng khi 
mật độ tảo gia tăng (Ovjemo và Olsen, 
1999). Tuy nhiên, nếu tảo phát triển với mật 
độ quá cao trong ao nuôi sẽ làm giảm năng 

suất trứng bào xác, do Artemia chết vì thiếu 
oxy cục bộ (Pinckney và cs., 2001).  

 Vi tảo còn được sử dụng như sinh vật chỉ 
thị để đánh giá chất lượng nước. Các nhóm 
vi tảo khác nhau xuất hiện với mức độ ưu 
thế sẽ thể hiện đặc tính môi trường nước 
khác nhau, ví dụ tảo mắt chỉ thị cho môi 
trường nhiễm bẩn (giàu dinh dưỡng), tảo 
khuê chỉ thị cho môi trường sạch (nghèo 
dinh dưỡng) và tảo lục chỉ thị cho môi 
trường ô nhiễm vừa ở mức α và β (Wu, 
1984).  

 Việc nghiên cứu thành phần và mật độ vi 
tảo khu vực nuôi Artemia- làm muối trên 
địa bàn huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng 
sẽ làm cơ sở cho việc điều khiển mật độ vi 
tảo theo hướng có lợi phục vụ nghề nuôi 
Artemia, đồng thời quản lý chất lượng nước 
ở khu vực ven biển Sóc Trăng phục vụ cho 
sản xuất thủy sản bền vững. 
 

II. PHƯƠNG PHÁP  

Nghiên cứu được thực hiện tại 8 điểm dọc 
theo tuyến biển Vĩnh Châu, Sóc Trăng 
(Hình 1) bao gồm (1) Cống chính lấy nước 
từ biển vào – ký hiệu là Cống; (2) Kênh 
cấp, thoát gần trại thực nghiệm Vĩnh Châu 
(Đại học Cần Thơ)- Kênh; (3) Ruộng 
muối_Mô hình Artemia-Muối kết hợp- Ao 
Art-M; (4) Ao trữ nước_Mô hình Artemia-
muối kết hợp (Ao trữ-Art-M); (5) Ruộng 
muối_mô hình chuyên làm muối (Ao M); 
(6) Ao trữ nước_mô hình chuyên làm muối 
(Ao trữ M); (7) Ao Artemia_mô hình 
chuyên Artemia (Ao Art); và (8) Ao trữ 
nước_mô hình chuyên Artemia (Ao trữ 
Art). 

 Nếu tính dọc theo tuyến đê biển thì các 
điểm nghiên cứu nằm trong phạm vi 6,5 
km. Điểm 3 (mô hình Artemia- muối) là 
điểm đầu tiên cách điểm 5 (mô hình chuyên 
muối) 2,5 km và điểm này cách điểm 7 (mô 
hình chuyên Artemia) 1,5 km. Điểm cuối 
cùng trong bán kính nghiên cứu là điểm 1 
(cống) cách điểm 7 cũng khoảng 1,5 km. 
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Hình 1. Vị trí 8 điểm thu mẫu tại khu vực ven biển Vĩnh Phước, Vĩnh Châu, Sóc Trăng (1: Cống; 
2: Kênh; 3: Ao Art-M; 4: Ao trữ Art-M; 5: Ao M; 6: Ao trữ M; 7: Ao Art; và 8: Ao trữ Art) 

Figure 1. Eight sampling sites selected on the study area at Vinh Phuoc village, Vinh Chau district, 
Soc Trang province (1: Main gate-Cong; 2: Canal-Kenh; 3: Artemia salt integrated field_Ao Art-

M; 4: Artemia salt integrated reservoir Ao tru Art-M; 5: Salt field- Ao M;  6: Salt field 
reservoir_Ao tru M; 7: Artemia culture pond_Ao Art; and 8: Artemia culture reservoir_Ao tru Art) 
 
 Mẫu vi tảo được thu 1 lần/tháng, từ 
tháng 4/2005 đến tháng 4/2006, trước khi 
mở cống để lấy nước vào. Thời gian thu 
mẫu được đảm bảo cố định cho tất cả các 
lần thu vào buổi sáng từ 7 giờ đến 10 giờ 
30. Ở mỗi mô hình, mẫu được thu tại ao 
nuôi hoặc ruộng muối và các ao trữ nước 
(cho mô hình muối và Artemia - muối).  

 Mẫu định tính được thu bằng phương 
pháp lọc và mẫu định lượng được thu bằng 
phương pháp lắng. Phương pháp thu lọc 
được thực hiện bằng cách kéo lưới (lưới 
phiêu sinh thực vật có kích thước mắt lưới 
là 27 µm). Đối với phương pháp lắng, nước 
được lấy từ nhiều điểm trong ao và cho vào 
xô trộn đều, sau đó thu vào chai nhựa 1 L 
và cố định bằng dung dịch formalin thương 
mại (38%) với nồng độ 4%.  

 Thành phần loài tảo được xác định qua 
phân tích dưới kính hiển vi (Olympus 
CX21) và sắp xếp theo hệ thống phân loại 
của Shirota (1966), Dương Đức Tiến 
(1996), Dương Đức Tiến và Võ Hành 
(1997), Trương Ngọc An (1993) và 
Carmelo và cs. (1996). Tần suất xuất hiện 
của các loài tảo từ ít cho đến nhiều trong 

mẫu định tính được ghi nhận bằng cách 
đánh dấu (+), (++), (+++) theo thang của 
Scheffer và Robinson (1939). 

 Mẫu định lượng được đếm bằng buồng 
đếm Sedgewick-Rafter, đếm 3 lần lặp lại 
cho một mẫu sau đó mật độ của các ngành 
tảo được xác định theo công thức (Boyd và 
Tuker, 1992): 

 Trong đó: Y: mật độ tảo (cá thể/L); T: số 
cá thể tảo đếm được trong N ô được đếm; 
Vc: thể tích cô đặc (mL); VM: thể tích thu 
mẫu (mL).  

 Đối với vi khuẩn lam dạng tập đoàn như 
tập đoàn Microcystis, mẫu tan rã sau vài 
ngày khi cố định bằng dung dịch lugol, sau 
đó đem cô đặc mẫu với mật độ thấp và đếm 
tế bào vi khuẩn lam. 

 Đối với vi khuẩn lam dạng sợi, tính 
chiều dài trung bình khoảng 30 sợi, sau đó 
qui đổi để tính chiều dài trung bình của 1 tế 
bào, từ đó suy ra số lượng tế bào trên mỗi 
sợi. 
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 Số liệu được xử lý theo từng đợt bằng 
phần mềm Excel. Các giá trị được trình bày 
trong kết quả là giá trị của từng thời điểm 
cho mỗi điểm và so sánh các giá trị này 
giữa các điểm với nhau.  
 
III. KẾT QUẢ 

1. Thành phần giống loài tảo trong khu 
vực khảo sát 

Tổng số 125 loài tảo thu được tại địa bàn 
nghiên cứu thuộc 5 ngành là tảo khuê 
(Bacillariophyta), vi khuẩn lam 
(Cyanobacteria), tảo mắt (Euglenophyta), 
tảo lục (Cholorophyta) và tảo giáp 
(Dinophyta), trong đó tảo khuê có số loài 
chiếm ưu thế với 77 loài (61%), kế đến là 
tảo lam (17 loài), các ngành còn lại có số 
lượng loài tương đương là 10 loài (Hình 2). 
Tùy theo thời điểm và vị trí thu mẫu mà số 
loài và thành phần loài khác nhau. Trong 
mùa mưa, thành phần và số lượng vi khuẩn 
lam xuất hiện chủ yếu là các loài có nguồn 
gốc nước ngọt như Phormidium sp., 
Anaebana sp., Oscillatoria sp., trong đó 
Phormidium sp. xuất hiện với tần suất khá 
cao. Hầu hết các chi tảo khuê thường gặp 
có nguồn gốc lợ mặn như Chaetoceros, 
Biddulphia, Rhizosolenia, Nitzschia, 

Pleurosigma…Tảo mắt xuất hiện trong khu 
vực khảo sát chủ yếu là chi Euglena có khả 
năng phân bố rộng trong cả môi trường 
nước ngọt và lợ rải rác ở các thời điểm thu 
mẫu. 

 + Điểm 1: Cống 

 Tổng số loài tảo thu được tại điểm này là 
69 loài, trong đó tảo khuê là nhóm chiếm 
ưu thế với 52 loài, chiếm 75% (Hình 3). Ở 
hầu hết các thời điểm thu mẫu, tảo khuê 
xuất hiện chiếm ưu thế với số lượng loài 
cao, chủ yếu thuộc bộ Naviculales và 
Bacillariales. Vi khuẩn lam xuất hiện với 7 
loài thuộc các chi chủ yếu là Anabaena, 
Oscillatoria và Phormidium. Tảo mắt chỉ 
xuất hiện ở một số thời điểm vào đầu mùa 
khô (tháng 1-2) với 3 loài. Tảo lục cũng chỉ 
phát hiện được 2 loài vào tháng 8 và 11. 
Trong khi đó tảo giáp xuất hiện với tần xuất 
nhiều hơn rải rác ở hầu hết các thời điểm 
thu mẫu với 6 loài (Hình 4). 

 + Điểm 2: Kênh 

 Tổng cộng số loài tảo thu được là 61 
loài. Tảo khuê vẫn là ngành chiếm ưu thế 
tại điểm này với 42 loài.  Tảo khuê có số 
loài cao vào các tháng mùa khô như tháng 
1, 2 và 3 tương ứng với 10, 11 và 11 loài. 
Có những thời điểm tảo khuê xuất hiện tới 
70-80%. Tảo mắt xuất hiện với 6 loài 
(chiếm 10%) và nhiều hơn so với ở cống. 
Vi khuẩn lam là nhóm có tần số xuất hiện 
đều đặn nhất theo thời gian và có số loài 
nhiều thứ hai sau tảo khuê (8 loài, chiếm 
13%). Tảo giáp cũng thường xuyên thu 
được ở hầu hết các thời điểm thu mẫu ngoại 
trừ các tháng cuối mùa khô và có tần số 
xuất hiện đứng hàng thứ 3 sau tảo khuê và 
vi khuẩn lam (Hình 4). 
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Hình 2. Số lượng loài các ngành tảo thu được trong khu vực nghiên cứu 

Figure 2. Number of algae species of different phylum recorded in the study area 
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Hình 3. Số loài thuộc các ngành tảo khác nhau trong các điểm thu mẫu 
Figure 3. Number of algae species of different phylum recorded at different sampling sites                           

in the study area 
 
 + Điểm 3: Ruộng muối _Mô hình 

Artemia-Muối kết hợp (Ao Art-M) 

 Số loài tảo thu được tại điểm này là 35 
loài thấp hơn điểm 1 và 2. Cấu trúc thành 
phần loài tảo cũng tương tự như các điểm 
khác, tảo khuê và vi khuẩn lam chiếm đa số 
(lần lượt là 16 và 12 loài) và tần số xuất 
hiện là 100% ở các tháng thu mẫu. Tảo mắt 
và tảo lục cũng rất ít với 2-3 loài và xuất 
hiện rải rác ở một vài thời điểm trong năm. 
Khác với các điểm trước, tảo giáp chỉ xuất 
hiện với 2 loài vào tháng 8 và 10, thời gian 
còn lại không có sự xuất hiện của ngành 
này (Hình 4).  

 + Điểm 4: Ao trữ nước mô hình 

Artemia-Muối kết hợp (Ao trữ Art-M) 

 Tảo khuê chiếm số lượng lớn với 28 loài 
(53%), kế đến là vi khuẩn lam 12 loài 
(23%). Các ngành tảo khác như tảo mắt, lục 
và giáp chỉ chiếm 7-8% trong tổng số 53 
loài tại điểm này (Hình 4). Tảo khuê và vi 
khuẩn lam cũng là 2 ngành tảo xuất hiện ở 
tất cả các thời điểm thu mẫu trong năm. Các 
ngành tảo nước ngọt như tảo mắt, tảo lục 
xuất hiện không theo qui luật và không có 

sự khác biệt theo mùa. Tảo giáp xuất hiện 
với số lượng cao hơn với 5 loài và tần suất 
xuất hiện cũng cao hơn ở những điểm 
trước. 

 + Điểm 5 và 6: Ruộng muối (Ao M) và 

ao trữ nước (Ao trữ_M) 

 Cũng tương tự như ở điểm 3 (ao 
Artemia-Muối), tổng số loài ở điểm 5 
(ruộng muối)  thấp với 34 loài và tảo khuê 
vẫn là ngành chiếm với số lượng lớn.  Các 
ngành khác xuất hiện với số loài không 
đáng kể (1, 2 và 3 loài tương ứng cho ngành 
tảo mắt, giáp và lục) và chỉ xuất hiện ở một 
số thời điểm trong năm (Hình 4).  

 Trong khi đó ở khu vực trữ nước (cũng 
giống như mô hình Artemia-Muối), số 
lượng loài tảo cao hơn với tổng số 59 loài. 
Tảo khuê chiếm số lượng lớn với 38 loài và 
tảo lam 10 loài. Tảo giáp cũng có số loài 
cao hơn các điểm khác (5 loài) và xuất hiện 
khá nhiều ở các thời điểm trong năm. Tảo 
lục và mắt chỉ có 3 loài và xuất hiện rải rác 
vài lần trong chu kỳ thu mẫu (Hình 4). Thời 
điểm có số lượng loài tảo cao nhất là tháng 
7 với 20 loài (trong đó tảo khuê là 16 loài). 
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Hình 4. Tỉ lệ (%) các ngành tảo ở các điểm thu mẫu theo thời gian 
Figure 4. Percentage (%) of each algal phylum at different sampling sites                                                

during the sampling period 
 

 + Điểm 7 và 8: Ao nuôi Artemia (Ao Art) 

và ao trữ nước (Ao trữ Art) 

 Tổng số loài tảo trong ao nuôi Artemia là 
33 loài trong đó tảo khuê chiếm 61% (20 
loài), vi khuẩn lam 27% (9 loài). Tuy nhiên 
do một số thời điểm không thu được mẫu 

(tháng 12 và 01) nên không có số liệu về 
thành phần tảo ở các thời điểm này. Tảo 
giáp và lục cũng xuất hiện rất ít chỉ có 2 đợt 
với 2 loài. Khác với các điểm khác, tảo mắt 
không được tìm thấy trong khu vực này 
(Hình 4). 
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 Trong ao trữ nước mô hình Artemia thì 
số lượng loài tảo cao hơn ao nuôi với tổng 
số 45 loài. Tảo khuê vẫn là ngành chiếm ưu 
thế với 29 loài (64%). Tuy nhiên vào thời 
điểm tháng 3 và 4 vi khuẩn lam chiếm ưu 
thế hơn về số loài so với tảo khuê (Hình 4). 
Tảo mắt và giáp xuất hiện khá nhiều ở các 
thời điểm nhưng chỉ với số lượng 3 loài. 
Tảo lục có số loài thấp nhất (2 loài) và chỉ 
được tìm thấy 1 lần duy nhất vào tháng 9. 

2. Mật độ tảo trong khu vực khảo sát 

Mật độ tảo (cá thể/L) biến động theo từng 
thời điểm và địa điểm thu mẫu, tuy nhiên 
hầu hết các thời điểm có mật độ tảo cao tập 
trung vào mùa mưa từ tháng 7 đến tháng 11 
(Hình 5). Mật độ tảo cao nhất được ghi 
nhận ở ruộng muối (Ao M), lên đến trên 
106 triệu cá thể/L vào tháng 7. Kế đến là 
Ao trữ-M với mật độ trên 83 triệu cá thể/L 
vào tháng 8. Các tháng mùa khô (tháng 12-
4) mật độ tảo ở các điểm rất thấp không 
vượt quá 10 triệu cá thể/L ngoại trừ ở Ao 
trữ-Art (38 triệu cá thể/L).  

 Ở các điểm nguồn nước như cống và 
kênh, mật độ tảo biến động rất lớn theo thời 
gian.  Các tháng mùa mưa mật độ thường 
rất cao trong khi đó ở một số thời điểm mùa 
khô mật độ tảo lại rất thấp. Mật độ tảo trung 
bình ở kênh cao hơn mật độ tảo thu tại 
cống. Vào tháng 8 mật độ tảo ở kênh lên 
đến trên 75 triệu cá thể/L nhưng vào  tháng 
4 và 5 mật độ tảo chỉ còn vài chục ngàn 
thậm chí 1.000 cá thể/L (vào tháng 5) (Hình 
5). Tương tự như ở kênh mật độ tảo tại 
cống cao tập trung vào các tháng mùa mưa 
và giảm rất thấp vào mùa khô. Mật độ tảo 
cao nhất là 28 triệu cá thể/L vào tháng 7.  

 Mật độ tảo trong Ao Art-M, Ao M và Ao 
Art cũng có cùng khuynh hướng như ở 
cống và kênh, cao vào mùa mưa và giảm 
thấp vào mùa khô. Trong hệ thống chuyên 
muối, sự biến động mật độ tảo theo thời 
gian cũng rất lớn. Mật độ cao nhất lên đến 
106,7 triệu cá thể/L vào tháng 7 trong khi 
đó vào tháng 4 mật độ chỉ còn 5.000 cá 

thể/L. Ao nuôi Artemia có mật độ tảo thấp 
và ổn định hơn. Thời gian từ lúc bắt đầu thu 
mẫu đến tháng 9 mật độ thấp chỉ nằm trong 
khoảng trên dưới 100.000 cá thể/L, sau đó 
tăng cao nhất vào tháng 9 là 20 triệu cá 
thể/L và tiếp tục giảm thấp xuống vài trăm 
ngàn cá thể/L (Hình 5). Ao Art-M có mật 
độ tảo cao hơn Ao Art nhưng thấp hơn Ao 
M. Tuy nhiên mật độ tảo cao chỉ tập trung 
một số tháng trong mùa mưa trong khoảng  
27-49 triệu cá thể/L từ tháng 7 đến tháng 
10, sau đó giảm ở mức thấp. Tuy nhiên, mật 
độ tảo tăng trở lại vào tháng 3 khoảng 10 
triệu cá thể/L.  

 Trong các ao trữ nước của mô hình muối 
và Artemia (Ao trữ M, Ao trữ Art-M và Ao 
trữ Art), mật độ tảo biến động nhiều hơn, 
nhất là trong Ao trữ M và Ao trữ Art-M. Ao 
trữ-M có mật độ tảo cao nhất khoảng 84 
triệu cá thể/L vào tháng 7, sau đó giảm dần 
và ở mức rất thấp trong các thời điểm còn 
lại từ tháng 9 đến tháng 4 năm sau. Mật độ 
tảo trong Ao trữ Art-M biến động hơn với 
sự tăng giảm liên tục, mật độ cao nhất vào 
tháng 9 (gần 64 triệu cá thể/L). Giống như 
ao nuôi (Ao Art), Ao trữ Art có mật độ tảo 
thấp hơn, tuy nhiên cũng biến động tăng 
giảm nhưng không vượt quá 10 triệu cá 
thể/L mặc dù có sự tăng đột biến vào tháng 
3 với gần 40 triệu cá thể/L (Hình 6).  

 Hai ngành tảo có mật độ chiếm ưu thế  
tại các điểm nghiên cứu là vi khuẩn lam và 
tảo khuê. Tảo khuê chiếm số lượng cao về 
thành phần loài, vi khuẩn lam lại chiếm ưu 
thế về mật độ cá thể. Tuy ở một số thời 
điểm, mật độ tảo khuê chiếm ưu thế đến 
100% nhưng vẫn không đáng kể so với số 
lượng của vi khuẩn lam ở những thời điểm 
khác (Hình 6). Ngoài vi khuẩn lam và tảo 
khuê, tảo lục cũng phát triển với mật độ 
cao, gần 10 triệu cá thể/L (tháng 3 tại điểm 
Ao Art-M). Trong khi đó, mật độ của tảo 
mắt và tảo giáp không đáng kể chỉ từ 5x103 
đến 5x 104 cá thể/L. 
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Hình 5. Mật độ tảo trong các điểm thu mẫu theo thời gian 
Figure 5. The density of algae at different sampling sites during the sampling period 
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Hình 6. Mật độ của các ngành tảo khác nhau ghi nhận được trong các điểm nghiên cứu 

Figure 6. The density of different algal phylum at the sampling sites 
  
IV. THẢO LUẬN 

Thành phần cũng như số lượng loài tảo có 
sự khác nhau qua các nghiên cứu trên địa 
bàn ven biển huyện Vĩnh Châu. Kết quả 
khảo sát thành phần loài tảo tại 3 ao nuôi 

Artemia, 5 ao chứa gây màu nước (ao bón 
phân) và kênh cấp nước ở khu vực nuôi 
Artemia tại Hợp tác xã muối Vĩnh Phước 
của Nguyễn Thị Xuân Trang (1990) cho 
thấy thành phần loài tảo ít hơn. Tác giả chỉ 
ghi nhận được tổng số 50 loài trong đó tảo 
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khuê chiếm 62% với 31 loài và vi khuẩn 
lam đứng hàng thứ hai với 24% (12 loài). 
Số lượng loài tảo từ kết quả nghiên cứu của 
Phạm Hoàng Giang (1986) ở các đùn chứa 
nước (ao trữ nước) trong khu vực nuôi 
Artemia ở Vĩnh Phước cũng thấp hơn, với 
tổng số có 31 loài trong đó tảo khuê chiếm 
74% và vi khuẩn lam 19,6%. Các kết quả 
trước đây cho thấy, ngoài sự ưu thế về 
thành phần loài, tảo khuê còn chiếm mật độ 
cao trong quần xã phiêu sinh thực vật. 
Trong nghiên cứu này, tảo khuê vẫn có số 
lượng loài ưu thế nhưng mật độ lại rất thấp 
so với vi khuẩn lam. Sự khác biệt về thành 
phần và số lượng loài tảo của nghiên cứu 
này so với các nghiên cứu trước đây có thể 
là do khác nhau về địa điểm thu mẫu. Các 
nghiên cứu trước đây được thực hiện chủ 
yếu trong các ao nuôi Artemia và khu vực 
ao trữ (đùn chứa nước), trong khi đó trong 
nghiên cứu này, mẫu được thu ở nhiều vị trí 
với nhiều loại hình thủy vực hơn như cống, 
kênh và trên ruộng muối...Nghiên cứu này 
cho thấy các điểm thu mẫu trong ao có 
thành phần và mật độ vi khuẩn lam cao hơn 
so với các thủy vực tự nhiên. Bởi vì trong 
các ao nuôi Artemia có bón phân, do vậy vi 
khuẩn lam có điều kiện phát triển mạnh. 
Một vài nghiên cứu cho rằng sự phong phú 
của vi khuẩn lam thường liên quan đến hiện 
tượng phú dưỡng, vi khuẩn lam chiếm ít 
hơn 5% của tổng số thực vật phù du trong 
các ao chưa bón phân, nhưng chúng lại 
chiếm phần lớn sinh khối thực vật phù du 
(>75%) sau khi bón phân (Sevrin - Reyssac 
và Gourmelen, 1985). Số lượng sợi tảo 
(Aphanizomenon, Oscillatoria) có thể lên 
tới vài ngàn sợi trong 1ml nước và chúng 
thường đạt cực đại vào mùa hè, chúng 
chiếm hơn 90% sinh khối tảo trong ao cá có 
bón phân ở Alabama (Boyd, 1979).  

 Sự phát triển quá mức của vi khuẩn lam 
ở hầu hết tất cả các điểm khảo sát cho thấy 
môi trường có những biến động nhất định 
về chất dinh dưỡng như sự mất cân bằng 
giữa tỉ lệ N và P. Ở hầu hết các điểm và 
thời điểm thu mẫu, tỉ lệ N:P đều rất thấp 
(<16:1). Theo Redfield và cs. (1963) tỉ lệ 
N:P thích hợp nhất cho sự phát triển của tảo 

là 16:1, cao hơn hoặc thấp hơn giá trị này sẽ 
dẫn đến sự mất cân bằng về N hoặc P trong 
thủy vực và ảnh hưởng đến sự phát triển 
của tảo. Như vậy nếu tỉ lệ N:P thấp, N 
(nitơ) sẽ trở thành chất dinh dưỡng giới hạn 
hoặc ngược lại P (photpho) sẽ là yếu tố giới 
hạn cho sự phát triển của tảo. Trong thủy 
vực tỉ lệ N:P thấp, thường là điều kiện thích 
hợp cho sự phát triển của vi khuẩn Lam. 
Smith (1983) (trích bởi Gross & Pfiester, 
1988) cho rằng tỉ lệ giữa tổng N và tổng P 
ảnh hưởng đến sự phát triển của vi khuẩn 
lam. Theo tác giả thì vi khuẩn lam có 
khuynh hướng phát triển ưu thế ở những 
thủy vực có tỉ lệ N:P thấp và ít xuất hiện 
trong điều kiện tỉ lệ N:P vượt quá 29:1 
(trích bởi Gross & Pfiester, 1988). Plinski 
và Jozwiak (1999) cũng khẳng định rằng tỉ 
lệ N:P thấp sẽ là tác nhân gây ra sự nở hoa 
của vi khuẩn lam. Tỉ lệ N:P trung bình 
trong nghiên cứu này ở tất cả các điểm đều 
thấp (<8, trừ điểm Ao Art là 17). Đây có thể 
là điều kiện dinh dưỡng thích hợp làm cho 
nhóm này chiếm ưu thế. Gross & Pfiester 
(1988), Fogg (1951) và Wilson và cs. 
(1979) cho rằng trong môi trường có hàm 
lượng đạm nitrat thấp, vi khuẩn lam vẫn 
phát triển tốt do chúng có khả năng cố định 
đạm và khả năng di chuyển theo chiều 
thẳng đứng. Sự di chuyển này thực hiện 
được do các túi khí bên trong tế bào của vi 
khuẩn lam có thể căng phồng hoặc xẹp đi 
làm vi khuẩn trở nên nặng hoặc nhẹ hơn 
môi trường xung quanh giúp chúng chìm 
hoặc nổi lên nhanh chóng (Walsby, 1969). 
Đây là điều kiện cạnh tranh thuận lợi, phát 
triển ưu thế đối với vi khuẩn lam vì các loài 
tảo khác bị ức chế trong điều kiện hàm 
lượng đạm hòa tan thấp (Bothe, 1982). Hàm 
lượng đạm nitrat ở hầu hết các điểm và thời 
gian thu mẫu trong nghiên cứu này đều 
không cao (<0,5 mg/L). Các loài vi khuẩn 
lam ghi nhận được hầu hết thuộc chi 
Anabaena (Sze, 1998), dạng sợi có dị bào 
nên có khả năng cố định đạm cao. Ngoài ra, 
các chi Oscillatoria, Spirulina và 

Microcystis là nhóm vi khuẩn lam có khả 
năng di chuyển theo chiều thẳng đứng, do 
đó chúng có thể hấp thụ nitơ vô cơ ở lớp 
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nước gần nền đáy (Van Rijn và Shilo, 
1985). Theo Eberly (1967), mật độ vi khuẩn 
lam có khuynh hướng đạt cực đại  ở  lớp 
nước gần đáy ao, khi cường độ ánh sáng 
tăng và hàm lượng chất dinh dưỡng giảm ở  
lớp nước bề mặt. Ngoài ra, nhiệt độ cao và 
độ mặn giảm thấp trong mùa mưa cũng là 
yếu tố thuận lợi cho vi khuẩn lam phát triển 
mạnh trong thời điểm này ở tất cả các điểm 
thu mẫu. Vi khuẩn lam thường là nhóm tảo 
không có lợi cho tôm, cá trong các thủy vực 
tự nhiên và nhân tạo, ngay cả đối với 
Artemia (Huỳnh Thanh Tới và cs., 2006). 
Nhiều nghiên cứu cho thấy sự nở hoa của vi 
khuẩn lam đã gây cá chết hàng loạt 
(Barthelmes, 1984; Seymour, 1980; 
Gorham, 1964; Sawyer và cs., 1968; 
Gentile và Maloney, 1969). Trong thực tế, 
chưa chứng minh rõ ràng được các độc tố 
từ vi khuẩn lam có thể gây chết tôm cá, 
nhưng sự suy giảm hàm lượng oxy sau khi 
tảo tàn là nguyên nhân chính gây chết tôm 
cá (Abeliovich, 1969; Carmichael, 1981). 
Thêm vào đó, sau đợt nở hoa của vi khuẩn 
lam là sự gia tăng hàm lượng amoniac 
(NH3) có thể xảy ra cùng lúc với việc giảm 
mạnh oxy (Seymour, 1980; Boyd và cs., 
1975). Kết quả nghiên cứu cho thấy sự phát 
triển quá mức của vi khuẩn lam sẽ ảnh 
hưởng xấu đến chất lượng nước, nhất là đến 
tôm nuôi trong mùa mưa.  
 
V. KẾT LUẬN 

Tảo khuê chiếm số lượng loài cao nhất 
trong hầu hết các thời điểm và vị trí nghiên 
cứu. Tuy nhiên, vi khuẩn lam là ngành 
chiếm ưu thế với mật độ rất cao (đặc biệt là 
loài Phormidium sp.) ở tất cả các điểm khảo 
sát nhất là thời điểm mùa mưa. Sự phát 
triển ưu thế của vi khuẩn lam ghi nhận được 
ở các điểm khảo sát, nhất là vào mùa mưa 
là yếu tố cần được lưu ý khi đầu tư nuôi các 
đối tượng thủy sản trên địa bàn vào thời 
điểm mùa mưa.  

Lời cảm ơn: Nghiên cứu này nằm trong 
phạm vi đề tài cấp bộ về đánh giá chất 
lượng nước trong vùng nuôi Artemia- muối 

và đề xuất giải pháp cho việc phục hồi nghề 
nuôi tôm sú trong mùa mưa. 
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